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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

(TGPL) (sau đây gọi là Luật) xuất phát từ yêu cầu về chính trị, pháp lý và thực tiễn. 

Về cơ sở chính trị, các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống TGPL chuyên 

nghiệp, hiện đại, dễ tiếp cận; mở rộng đối tượng được TGPL; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ưu tiên nguồn lực cho các nhóm yếu thế. Đặc 

biệt là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua đã đặt ra yêu cầu “tiếp tục 

hoàn thiện chính sách, pháp luật, các thiết chế trong lĩnh vực TGPL”. Đồng thời, 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và 

việc ban hành nhiều luật mới có liên quan cũng đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện 

các quy định về TGPL. Về thực tiễn, sau gần 08 năm thi hành, Luật TGPL năm 

2017 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như phạm vi người được TGPL còn hẹp; 

quy định về cộng tác viên TGPL chưa thu hút được đông đảo nguồn lực xã hội 

tham gia; quy định thành lập Chi nhánh chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp; chưa có quy định đầy đủ về chuyển đổi số; một số nội dung mang 

tính thủ tục còn được quy định trong Luật. Cùng với việc triển khai Nghị quyết số 

202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa 

phương hai cấp, yêu cầu hoàn thiện pháp luật về TGPL càng trở nên cấp thiết 

nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở kế 

thừa Luật TGPL năm 2017 và tổng kết thực tiễn thi hành, việc sửa đổi, bổ sung 

Luật TGPL là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của 

Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu bảo 

đảm quyền tiếp cận công lý của người dân và “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

1. Mục đích ban hành 

Việc ban hành Luật nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật 

TGPL năm 2017, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; sửa 

đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận TGPL của 

người dân, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; nâng 

cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác TGPL; ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ số; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện mô 

hình chính quyền địa phương hai cấp. 
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2. Quan điểm xây dựng dự án Luật 

a) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối mới của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Trong đó, cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết 

số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 49-NQ/TW, 

Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách khác của Đảng và Nhà nước.  

b) Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm, rà 

soát các đối tượng thuộc diện được TGPL bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp 

luật, phù hợp với điều kiện và nguồn lực hiện nay nhằm tăng cường khả năng tiếp 

cận TGPL của người dân; mở rộng các điều kiện và phạm vi hoạt động của cộng 

tác viên thực hiện TGPL; tổ chức và hoạt động của các tổ chức TGPL phù hợp với 

mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 

c) Bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt 

Nam là thành viên; tính thống nhất, đồng bộ với các luật, nghị quyết có liên quan, 

nhất là các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua; tham 

khảo có chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt 

Nam để bảo đảm tính khả thi. 

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TGPL SỐ 05/2026/QH16 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL năm 2017 quy định 

những nội dung liên quan đến người được TGPL, người thực hiện TGPL, tổ chức 

thực hiện TGPL, trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các cơ quan có liên quan trong công tác TGPL. 

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Bố cục của Luật 

Luật TGPL sửa đổi số 05/2026/QH16 gồm 03 Điều, trong đó: Điều 1 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật TGPL năm 2017 (sửa đổi, bổ sung 24 Điều, bãi bỏ 02 

Điều); Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan1; Điều 3 quy 

định về hiệu lực thi hành.   

3. Nội dung cơ bản 

3.1. Mở rộng diện người được TGPL 

                                           
1 Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 và Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15 
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Đây là nội dung thu hút nhiều sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong quá trình tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi. Đây cũng là vấn đề các 

đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều nhất trong quá trình xây dựng Luật. Trải qua 

nhiều vòng lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cùng 

với ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Luật đã cụ thể hoá phương 

châm cốt lõi trong việc xác định diện người được TGPL là dựa trên những nguyên 

tắc, tiêu chí phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật hiện hành và 

điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, bảo đảm tính khả thi trong tổ 

chức thực hiện. Theo đó, quy định về người được TGPL trong Luật tiếp tục kế 

thừa 06 nhóm người của đang được quy định tại Luật TGPL năm 2017, sửa đổi 03 

nhóm và bổ sung thêm 05 nhóm nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được TGPL của 

những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Bên cạnh đó, việc xác định diện người 

được TGPL cũng dựa trên các chính sách xã hội cơ bản ( ví dụ như chính sách 

giảm nghèo, hính sách ưu đãi người có công, chính sách dân tộc…) và điều kiện 

của đất nước, cụ thể như sau:  

- 06 nhóm người được kế thừa hoàn toàn từ quy định hiện hành là: 

+ Người thuộc hộ nghèo; 

+  Người có công với cách mạng;  

+ Trẻ em; 

+ Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; 

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến 

nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, 

người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân 

theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên; 

+ Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi 

mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, 

chống mua bán người. 

- 03 nhóm người được kế thừa và mở rộng theo hướng được TGPL 

không phụ thuộc vào yếu tố khó khăn tài chính là: 

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi liệt sĩ; 

+ Người nhiễm chất độc da cam; 
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+ Người khuyết tật. 

- 02 nhóm người không quy định điều kiện có khó khăn về tài chính mà 

gắn với điều kiện tài chính cụ thể của từng nhóm, là: 

+ Người thuộc hộ cận nghèo; 

+ Người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi, người bị 

bạo lực trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV. 

- 05 nhóm người được bổ sung mới hoàn toàn là: 

+ Người dân tộc thiểu số rất ít người; 

+ Người lao động có thu nhập thấp là người bị buộc tội, bị hại; 

+ Người có khó khăn đột xuất do gặp thiên tai hoặc hỏa hoạn được TGPL 

trong vụ việc liên quan trực tiếp đến khắc phục hậu quả xảy ra với họ bởi các sự 

kiện này; 

+ Cá nhân bị thiệt hại mà không thuê người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

+ Người nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định được TGPL. 

Ngoài ra, Luật TGPL bổ sung quy định “Người được TGPL khác theo quy 

định của pháp luật” nhằm tạo sự linh hoạt, bảo đảm khả năng bao quát các đối 

tượng được TGPL phát sinh trong tương lai.  

Có thể thấy việc bổ sung các nhóm đối tượng mới và mở rộng một số nhóm 

theo hướng không phụ thuộc vào điều kiện tài chính đã góp phần mở rộng cơ hội 

tiếp cận công lý, bảo đảm TGPL kịp thời cho những trường hợp thực sự cần TGPL 

trong thực tiễn. Qua đó, Luật TGPL tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ pháp lý 

quan trọng bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện quyền con người, quyền công dân, 

đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. 

3.2. Luật hóa cơ chế trực TGPL tại Toà án nhân dân và trong điều tra 

hình sự, cơ chế phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là luật hóa cơ chế trực 

TGPL tại Toà án nhân dân, trực TGPL trong điều tra hình sự và cơ chế phối hợp 

liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, qua đó nâng tầm các cơ chế đang 

được vận hành hiệu quả trong thực tiễn lên thành quy định có giá trị pháp lý cao 

trong văn bản luật. Cụ thể, Điều 41 sửa đổi, bổ sung quy định:  
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“Điều 41. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến hoạt động trợ 

giúp pháp lý trong tố tụng 

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp và tổ chức 

phối hợp thực hiện cơ chế liên ngành, trực TGPL tại Tòa án nhân dân và trong 

điều tra hình sự; tạo điều kiện cho người được TGPL được hưởng quyền TGPL, 

tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công 

an, Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp xây dựng cơ chế hội đồng phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và cấp tỉnh.  

3. Các cơ quan có liên quan đến hoạt động TGPL trong tố tụng có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tạo lập, tích hợp, chia sẻ, khai thác và 

sử dụng dữ liệu thông qua kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu TGPL trên Cổng 

Pháp luật quốc gia.”. 

Thực tế gần 20 năm qua cho thấy, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng và tổ chức thực hiện TGPL đã góp phần bảo đảm người thuộc diện 

được TGPL có thể tiếp cận dịch vụ kịp thời ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố 

tụng, nhằm hạn chế bỏ sót đối tượng và nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc. 

Việc luật hóa cơ chế trực TGPL tại Toà án nhân dân, trực TGPL trong điều 

tra hình sự và cơ chế hội đồng phối hợp liên ngành mang lại nhiều lợi ích thiết 

thực: trước hết, nâng cao giá trị pháp lý, bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu 

dài của cơ chế phối hợp; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tiến 

hành tố tụng (vốn có tính độc lập cao trong hoạt động nghề nghiệp) và các cơ 

quan liên quan trong việc bảo đảm quyền được TGPL. Bên cạnh đó, việc luật hoá 

các quy chế này còn tạo điều kiện để Quốc hội thực hiện chức năng giám sát, bảo 

đảm cơ chế này được triển khai nghiêm túc, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Qua 

đó, Luật không chỉ củng cố một thiết chế phối hợp liên ngành có tính pháp lý cao, 

vận hành xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, mà còn góp phần nâng cao 

chất lượng TGPL trong tố tụng, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận công lý của người 

dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội. 

3.3. Không còn quy định giới hạn điều kiện đối với việc thành lập Chi 

nhánh của Trung tâm TGPL  nhà nước 

Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện chủ 

trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, Luật đã bỏ quy định về 
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điều kiện địa bàn thành lập Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước ở “các 

huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không 

thuận tiện, chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp luật tham 

gia TGPL”. Theo đó điều kiện thành lập Chi nhánh được quy định theo hướng 

mở, đó là “Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu TGPL tại địa phương” 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh, nhằm trao 

quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương chủ động quyết định thành lập Chi nhánh, 

thực hiện triệt để nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu 

trách nhiệm". Sự điều chỉnh này đã tạo điều kiện để Chi nhánh – “cánh tay nối 

dài” của Trung tâm, được bố trí linh hoạt hơn theo đặc thù từng địa bàn, qua đó 

bảo đảm người dân, đặc biệt là người thuộc diện được TGPL được tiếp cận dịch 

vụ TGPL thuận lợi, kịp thời, liên tục, không bị gián đoạn trong bối cảnh nhiều địa 

phương có phạm vi quản lý rộng, điều kiện địa lý, giao thông đi lại khác nhau, quy 

mô dân số lớn và cơ cấu dân cư đa dạng.  

3.4. Hoàn thiện tiêu chuẩn và cơ chế bổ nhiệm, miễn nhiệm trợ giúp 

viên pháp lý 

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật là 

hoàn thiện quy định về bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý và miễn nhiệm, thu 

hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý theo hướng chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn. 

Để phát huy nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm thực hiện TGPL, Luật quy 

định một trong những tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý là “Đã qua thời gian tập sự 

hành nghề luật sư hoặc tập sự TGPL, trừ trường hợp đã từng là trợ giúp viên 

pháp lý”. Đây là sự điều chỉnh hợp lý, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đội ngũ trợ 

giúp viên pháp lý trong thời gian qua. Theo quy định của Luật TGPL năm 2017, 

mọi trường hợp khi được xem xét bổ nhiệm đều phải đáp ứng điều kiện về tập sự, 

kể cả những người đã từng là trợ giúp viên pháp lý nhưng vì lý do công tác đã 

chuyển sang vị trí khác, sau đó quay trở lại làm TGPL. Như vậy, những người đã 

từng là trợ giúp viên pháp lý có kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp, đã trực tiếp 

thực hiện vụ việc TGPL phải tập sự, “làm quen với TGPL” là không cần thiết, gây 

lãng phí thời gian và nguồn lực.  

Luật đã bổ sung, cụ thể hóa các trường hợp không được bổ nhiệm trợ giúp 

viên pháp lý theo hướng rõ ràng hơn. Cụ thể, để được bổ nhiệm trợ giúp viên pháp 

lý thì bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý (quy định tại 

Điều 19) thì không được thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật; đang bị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án về tội phạm nghiêm 

trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

do cố ý; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm rất nghiêm trọng do vô 

ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý. 

 Quy định này nhằm nâng cao tiêu chuẩn đầu vào, bảo đảm đội ngũ trợ giúp 

viên pháp lý có phẩm chất đạo đức, uy tín đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

hoạt động TGPL, nhất là trong hoạt động TGPL tham gia tố tụng. 

Bên cạnh đó, Luật đã bổ sung quy định về miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ 

giúp viên pháp lý theo hướng bảo đảm tính đồng bộ với điều kiện bổ nhiệm trợ 

giúp viên pháp lý. Theo đó, Luật bổ sung một số trường hợp cụ thể là căn cứ miễn 

nhiệm và thu hồi thẻ, như: “bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật”; hoặc 

“bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc 

cơ sở giáo dục bắt buộc”. Để thời gian tới tiếp tục duy trì đội ngũ trợ giúp viên 

pháp lý có năng lực, bảo đảm chất lượng dịch vụ TGPL cung cấp cho người yếu 

thế, Luật đã siết chặt hơn khi quy định trợ giúp viên pháp lý bị miễn nhiệm và thu 

hồi thẻ khi không thực hiện vụ việc tham gia tố tụng trong 12 tháng liên tục (Luật 

TGPL năm 2017 quy định trong 02 năm liên tục); hoặc khi bị xử lý kỷ luật bằng 

hình thức cảnh cáo trở lên do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động 

TGPL tại khoản 1 Điều 6 Luật TGPL năm 2017 (Luật TGPL năm 2017 quy định 

bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ lần thứ 02 trở lên hoặc cách chức 

do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động TGPL) hoặc đang trong thời 

gian bị cấm hành nghề trợ giúp pháp lý theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền. Những quy định này góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt 

động nghề nghiệp, đồng thời bảo đảm cơ chế sàng lọc, duy trì chất lượng đội ngũ 

trợ giúp viên pháp lý. 

Ngoài ra, Luật bổ sung quy định trợ giúp viên pháp lý đương nhiên miễn 

nhiệm và thẻ trợ giúp viên pháp lý đương nhiên không còn giá trị. Đối với các 

trường hợp như chuyển công tác khác, thôi việc, cho thôi việc hoặc nghỉ hưu thì 

đương nhiên miễn nhiệm và thẻ trợ giúp viên pháp lý không còn giá trị. Như vậy, 

các trường hợp này không phải thực hiện thủ tục xem xét, quyết định thu hồi thẻ 

như trước đây; nhằm giảm bớt các thủ tục không cần thiết. 

 3.5. Tiếp tục mở rộng giải pháp thu hút nguồn lực xã hội có chất lượng 

tham gia thực hiện TGPL 
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Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là sửa đổi quy định về cộng 

tác viên TGPL, theo hướng vừa mở rộng nguồn lực, vừa tăng cường kiểm soát 

chất lượng. 

Trước hết, Luật đã mở rộng theo hướng không giới hạn địa bàn người đủ 

điều kiện có thể đăng ký làm cộng tác viên TGPL (Luật TGPL năm 2017 quy định 

cộng tác viên TGPL chỉ có ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). 

Cách tiếp cận mới này không chỉ giúp tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện 

mà còn tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực khác nhau được tiếp cận dịch 

vụ TGPL thuận lợi hơn.  

Đồng thời, Luật cũng hướng tới việc tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật trong xã hội. Bên cạnh các chức danh người 

đã nghỉ hưu như trợ giúp viên pháp lý, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Kiểm sát 

viên…, Luật đã mở rộng đáng kể các nhóm đối tượng có thể trở thành cộng tác 

viên TGPL, bao gồm cả những người đã từng là cộng tác viên TGPL; người đã 

nghỉ hưu là người giữ hạng, ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên làm 

công tác pháp luật, người giữ hạng, ngạch chuyên viên và tương đương làm công 

tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Bổ 

sung quy định viên chức giữ hạng III và tương đương làm công tác pháp luật từ 05 

năm trở lên hoặc viên chức giữ hạng I, hạng II và tương đương làm công tác pháp 

luật cũng được trở thành cộng tác viên TGPL khi được sự đồng ý bằng văn bản 

của cơ quan nơi làm việc. 

Có thể thấy rằng, quy định mới đã tạo cơ chế mở rộng nhưng có chọn lọc, 

vừa huy động được nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng trong xã hội, vừa bảo 

đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên TGPL. Điều này không 

chỉ góp phần mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ TGPL trên phạm vi rộng hơn 

mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng 

của người dân trong thực tiễn. 

Ngoài ra, Luật đã mở rộng hình thức thực hiện TGPL đối với cộng tác viên 

TGPL khi quy định chủ thể này, bên cạnh trợ giúp viên pháp lý và luật sư, được 

thực hiện vụ việc TGPL đại diện ngoài tố tụng. Việc cho phép cộng tác viên 

TGPL thực hiện vụ việc đại diện ngoài tố tụng góp phần nâng cao khả năng tiếp 

cận dịch vụ TGPL của người dân trong các quan hệ pháp luật dân sự, hành chính 

trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của người được TGPL ngay từ giai đoạn sớm, hạn chế phát sinh tranh chấp phải 

đưa ra giải quyết tại cơ quan tố tụng. 
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3.6. Hoàn thiện cơ chế cấp thẻ, thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL 

Luật đã có bước hoàn thiện quan trọng trong cơ chế quản lý đội ngũ cộng 

tác viên TGPL, đặc biệt là quy định về cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL theo 

hướng đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Luật đã bổ sung các 

trường hợp không được cấp thẻ cộng tác viên TGPL. Cụ thể, để được cấp thẻ cộng 

tác viên TGPL, bên cạnh việc đáp ứng tiêu chuẩn luật định (quy định tại khoản 1 

Điều 24) thì không được thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án về tội phạm nghiêm 

trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

do cố ý; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm rất nghiêm trọng do vô 

ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; 

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; viên chức đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật. 

Luật quy định các trường hợp thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL đầy đủ, rõ 

ràng  hơn, tương đồng với điều kiện được cấp thẻ và mang tính “sàng lọc thường 

xuyên”. Theo đó, cộng tác viên TGPL sẽ bị thu hồi thẻ không chỉ khi người đó 

không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, mà còn trong các trường hợp phát sinh 

trong quá trình hoạt động. Cụ thể: Thu hồi thẻ trong các trường hợp cộng tác viên 

không tham gia thực hiện vụ việc TGPL trong thời gian 02 năm liên tục (lưu ý, 

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu hồi thẻ đối với trường 

hợp không thực hiện TGPL trong thời gian 02 năm liên tục); vi phạm quy định về 

các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động TGPL hoặc đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực TGPL nhưng chưa đến mức bị thu hồi thẻ cộng tác viên 

TGPL mà tiếp tục có hành vi vi phạm; hợp đồng cộng tác viên TGPL bị chấm dứt 

hoặc không thực hiện nghĩa vụ ký kết trong thời hạn theo quy định, cũng như khi 

bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; bị kết án theo bản án có hiệu 

lực pháp luật. 

Như vậy, với việc hoàn thiện đồng bộ từ điều kiện cấp thẻ đến các trường 

hợp thu hồi thẻ cộng tác viên TGPL, Luật đã thiết lập cơ chế quản lý cộng tác viên 

TGPL theo hướng chặt chẽ, liên tục và bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động 

hơn. Quy định này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội 

ngũ cộng tác viên TGPL mà còn bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động TGPL, 

qua đó phục vụ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL.  
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3.7. Tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã trong hoạt động TGPL 

Luật đã bổ sung quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

công tác TGPL2. Việc luật hoá nội dung này trong Luật có ý nghĩa quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu lực pháp lý và tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

Quy định này góp phần phát huy vai trò của cấp chính quyền gần dân nhất trong 

việc phát hiện, hướng dẫn kịp thời người thuộc diện được TGPL tiếp cận tổ chức 

thực hiện TGPL.  

3.8. Tăng cường trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên trong hoạt động TGPL 

Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 42 quy định rõ hơn trách nhiệm của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác TGPL. Lần đầu tiên 

vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TGPL của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được ghi nhận trực tiếp trong luật, qua 

đó khẳng định vị trí của tổ chức này không chỉ là chủ thể phối hợp mà còn là lực 

lượng tham gia bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính 

sách. 

3.9. Bổ sung quy định về chuyển vụ việc TGPL 

Luật tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền được TGPL của người dân 

với một điểm mới thiết thực: bổ sung quy định về chuyển vụ việc TGPL giữa các 

Trung tâm TGPL nhà nước. Quy định này xuất phát từ thực tiễn nhiều vụ việc 

tham gia tô tụng được chuyển địa bàn giải quyết, người thực hiện TGPL ban đầu 

có thể phải mất nhiều thời gian đi lại, chi phí cao. Theo quy định mới, khi một vụ 

việc TGPL đã được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ 

quan tiến hành tố tụng tại địa phương khác giải quyết, Trung tâm TGPL đang thực 

hiện có thể chuyển vụ việc cho Trung tâm tại địa phương nơi cơ quan tiến hành tố 

tụng đang giải quyết. Đồng thời, việc chuyển này phải được thông báo để người 

được TGPL biết, bảo đảm tính minh bạch và quyền được thông tin của người dân. 

Điểm mới này tạo điều kiện để người thực hiện TGPL tiếp cận vụ việc thuận lợi 

hơn, bám sát quá trình giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, từ đó nâng cao 

chất lượng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, 

đồng thời góp phần tối ưu hóa nguồn lực giữa các Trung tâm, phát huy hiệu quả 

mạng lưới TGPL trên phạm vi cả nước. 

3.10. Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính 

                                           
2 Hiện nay, khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 28/8/2018 là trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ liên quan đến công dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới 

thiệu đến Trung tâm. 
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Một trong những điểm mới của Luật là thiết kế theo hướng ngắn gọn, làm 

rõ và mở rộng các nguyên tắc, chính sách lớn; đồng thời, những vấn đề mang tính 

quy trình, trình tự, thủ tục được giao cho Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền 

quy định chi tiết, bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng 

giai đoạn. 

Cụ thể, một số nội dung trước đây được quy định cụ thể trong Luật TGPL 

năm 2017 như: thời hạn, hồ sơ bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý; hồ sơ, 

quy trình miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý; thời hạn cử người thực hiện 

TGPL trong các vụ việc: tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng…đã được chỉnh 

sửa theo hướng tinh gọn hơn, giao Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chi tiết tạo linh hoạt, phù hợp với tinh thần và định hướng của Nghị quyết số 

66-NQ/TW ngày 30/4/2025 và Kết luận 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ 

Chính trị. 

3.11. Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

TGPL 

Luật đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa hoạt động 

TGPL, khi lần đầu tiên nội dung ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

được quy định  trong luật. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển 

đổi số quốc gia, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

phục vụ người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.  

Theo quy định mới, Bộ Tư pháp được giao vai trò đầu mối, chủ trì triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động TGPL, đồng 

thời, xây dựng, quản lý, vận hành và thường xuyên nâng cấp hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu TGPL. Đáng chú ý, dữ liệu TGPL sẽ được kết nối, tích hợp, chia sẻ 

với Cổng Pháp luật quốc gia, tạo nền tảng thống nhất, đồng bộ, góp phần hình 

thành “hệ sinh thái số” trong lĩnh vực TGPL. 

Không chỉ dừng lại ở cấp Trung ương, Luật còn đặt ra yêu cầu phối hợp 

chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng trong 

việc tạo lập, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu TGPL. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp để bảo đảm dữ liệu TGPL tại địa 

phương được kết nối, liên thông với hệ thống chung; các bộ, cơ quan ngang bộ và 

cơ quan liên quan trong tố tụng cũng có trách nhiệm tham gia vào quá trình này. 

Những quy định này sẽ tạo cơ sở hình thành mạng lưới dữ liệu liên thông, phục vụ 

hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành cũng như hỗ trợ người dân tiếp cận 

thông tin và dịch vụ TGPL một cách nhanh chóng, thuận tiện. 
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Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong Luật không chỉ giúp nâng cao tính công 

khai, minh bạch, giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện để người dân, ở 

bất kỳ đâu, có thể tiếp cận dịch vụ TGPL một cách dễ dàng hơn. Đây là bước tiến 

quan trọng góp phần đưa chính sách TGPL đến gần hơn với người dân, phù hợp 

với mục tiêu xây dựng Chính phủ số, xã hội số. 

4. Các điều kiện bảo đảm thực hiện 

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL có hiệu lực, dự kiến 

kinh phí tổ chức triển khai thi hành luật được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của của pháp 

luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

5. Dự báo tác động chính sách đến người dân và xã hội, những vấn đề 

người dân cần lưu ý khi thực hiện 

Dự kiến khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027, chính sách TGPL 

sẽ có nhiều tác động tích cực đối với người dân và xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn 

quyền tiếp cận công lý, quyền con người, quyền công dân và thúc đẩy công bằng xã 

hội. Trước hết sẽ tăng cường khả năng tiếp cận công lý và bảo đảm an sinh xã hội, 

tạo điều kiện để người dân thuộc diện chính sách xã hội, nhất là nhóm người “yếu 

thế” được hỗ trợ pháp luật trong các quan hệ pháp luật phát sinh. Đặc biệt, với việc 

cơ chế trực TGPL tại Toà án nhân dân và trong điều tra hình sự, cơ chế phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng được luật hoá sẽ tiếp tục góp phần bảo đảm 

người thuộc diện được TGPL có thể tiếp cận dịch vụ kịp thời ngay từ giai đoạn đầu 

của quá trình tố tụng, nhằm hạn chế bỏ sót đối tượng và nâng cao chất lượng giải 

quyết vụ việc. 

Bên cạnh đó, Luật tăng cường ứng dụng công nghệ số và công khai thông tin 

về TGPL thông qua việc kết nối, đăng tải danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người 

thực hiện TGPL trên Cổng Pháp luật quốc gia. Việc này giúp người dân dễ dàng tra 

cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ TGPL thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người dân ở 

vùng sâu, vùng xa hoặc có khó khăn trong việc đi lại.  

Để bảo đảm quyền và lợi ích của mình khi Luật có hiệu lực thi hành, người 

dân cần lưu ý một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, nhân dân có thể chủ động tìm 

hiểu về quyền được TGPL miễn phí và liên hệ với Trung tâm TGPL nhà nước hoặc 

các tổ chức tham gia TGPL khi có nhu cầu. Việc yêu cầu TGPL có thể được thực 

hiện qua Công dịch vụ công quốc gia. Thứ hai, người yêu cầu TGPL cần cung cấp 

đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để việc TGPL được 

thực hiện hiệu quả. Thứ ba, người dân cần lưu ý rằng TGPL là dịch vụ miễn phí theo 

quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân thực hiện TGPL không được thu tiền hoặc 

lợi ích vật chất khác từ người được TGPL. Ngoài ra, người dân cần quan tâm theo 
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dõi thông tin về tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và các hướng dẫn 

liên quan trên Cổng Pháp luật quốc gia, cổng thông tin điện tử của cơ quan tư pháp 

địa phương hoặc các kênh thông tin chính thống để tiếp cận dịch vụ thuận lợi, chính 

xác và kịp thời. 

6. Tổ chức thi hành Luật 

Để bảo đảm các quy định của Luật được triển khai có hiệu quả, thống nhất 

trong phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành và cơ 

quan có liên quan thực hiện các các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật. 

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

các văn bản quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật, bảo 

đảm có hiệu lực từ ngày 01/01/2027. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các quy định của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL đến với người dân, cơ quan, tổ 

chức. 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thi hành Luật. 

  


